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QUYẾT ĐỊNH 
về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh lần đầu 

áp dụng tại Phòng xét nghiệm Cử nhân Lĩnh 
________________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

 

 Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc thành lập Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền  

hạn  và  cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc 

quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo 

Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc quy định chi 

tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh; 

 Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y, Dược 

Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Phòng xét 

nghiệm Cử nhân Lĩnh (địa chỉ: 399 Trần Phú, phường Thắng Lợi, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum) gồm 28 kỹ thuật theo đúng phân tuyến, cụ thể: 

TT  Tên kỹ thuật 

Danh mục theo  

Thông tư số 43/2013/TT-

BYT và Thông tư số 

21/2017/TT-BYT 

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 

1 Lấy máu tình mạch làm xét nghiệm I-251 

XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU 



2 

TT  Tên kỹ thuật 

Danh mục theo  

Thông tư số 43/2013/TT-

BYT và Thông tư số 

21/2017/TT-BYT 

2 Dàn tiêu bản máu ngoại vi (Phết máu ngoại vi) XXII-118 

3 
Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp 

thủ công) 
XXII-119 

4 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi XXII-120 

5 
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương 

pháp thủ công) 
XXII-138 

6 Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) XXII-142 

7 
Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng 

máy đếm tổng trở) 
XXII-162 

8 Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) XXII-280 

9 Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật phiến đá) XXII-292 

XXIII. HÓA SINH 

10 Định lượng Acid Uric XXIII-3 

11 Đo hoạt độ ALT (GPT) XXIII-19 

12 Đo hoạt độ AST (GOT) XXIII-20 

13 Định lượng Bilirubin trực tiếp XXIII-25 

14 Định lượng Bilirubin gián tiếp XXIII-26 

15 Định lượng Bilirubin toàn phần XXIII-27 

16 Định lượng Calci toàn phần XXIII-29 

17 Định lượng Cholesterol toàn phần XXIII-41 

18 Định lượng Creatinin XXIII-51 

19 Định lượng Glucose XXIII-75 

20 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Tranferase) XXIII-77 

21 Định lượng Protein toàn phần XXIII-133 

22 Định lượng Triglycerid XXIII-158 

23 Định lượng Urê XXIII-166 

XXIV. VI SINH 

24 Helicobacter pylori Ab test nhanh XXVI-74 

25 Virut test nhanh XXVI-108 

26 Dengue virus NS1Ag test nhanh XXVI-183 

27 Dengue virus IgM/IgG test nhanh XXVI-187 
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TT  Tên kỹ thuật 

Danh mục theo  

Thông tư số 43/2013/TT-

BYT và Thông tư số 

21/2017/TT-BYT 

28 Tổng phân tích nước tiểu  XVI-238 

 Điều 2. Cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật Phòng xét nghiệm 

Cử nhân Lĩnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện danh mục kỹ thuật được phê 

duyệt trong khám, chữa bệnh theo đúng quy định chuyên môn. 

 Điều 3. Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế; cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng xét 

nghiệm Cử nhân Lĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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